
II. Lịch thi kỳ thi phụ (đợt 2): Dành cho các LHP đã thi từ ngày 12/06/2022 đến ngày 20/06/2022 

Viết tắt: LHP Lớp học phần, SS  Sĩ số, PT  Phòng thi, CT  Số cán bộ coi thi, HTT  Hình thức thi, VĐ  Thi vấn đáp, TL  Tự luận, 
TTM  Thi trên máy.  

Giờ thi Thứ Ngày thi Tên HP 
T
C 

Mã lớp HP Giảng viên SS PT CT Phòng thi HTT 

8h00 3 28/06/2022 Khoa học quản lý đại cương 2 MNS1052 2 ThS. Tạ Thị Bích Ngọc 43 1 2 103-G2 TL 

8h00 3 28/06/2022 Khoa học quản lý đại cương 2 MNS1052 1 ThS. Tạ Thị Bích Ngọc 18 1 2 101-G2 TL 

8h00 3 28/06/2022 Khoa học quản lý đại cương 2 MNS1052 3 ThS. Tạ Thị Bích Ngọc 10     101-G2 TL 

8h00 3 28/06/2022 Giải tích 1 4 MAT1041 1 PGS.TS. Lã Đức Việt 1     101-G2 TL 

8h00 3 28/06/2022 Xử lý ảnh 3 INT3404 20 PGS.TS. Lê Thanh Hà 1     101-G2 TL 

8h00 3 28/06/2022 Giải tích 1 4 MAT1041 1 PGS.TS. Lã Đức Việt 1     101-G2 TL 

8h00 3 28/06/2022 Nhập môn lập trình 3 INT1008 1 ThS. Cao Văn Mai 11     PM 207-G2 TTM 

8h00 3 28/06/2022 Nhập môn lập trình 3 INT1008 3 TS. Phạm Minh Triển 9     PM 207-G2 TTM 

8h00 3 28/06/2022 Nhập môn lập trình 3 INT1008 5 ThS. Vũ Minh Anh 3     PM 207-G2 TTM 

8h00 3 28/06/2022 Trí tuệ nhân tạo 3 INT3401E 22 TS. Tạ Việt Cường 1 1   301-G2 VĐ 

8h00 3 28/06/2022 Truyền thông vệ tinh 2 ELT3098 20 TS. Trần Cao Quyền 1 1   107-G2 VĐ 

                4 4     

8h00 4 29/06/2022 Cơ học kỹ thuật 2 3 EMA2037E 21 PGS.TS. Đào Như Mai 1 1 2 301-GĐ2 TL 

8h00 4 29/06/2022 Điều khiển PLC 3 EMA3062E 21 PGS. TS. Phạm Mạnh Thắng 1     301-GĐ2 TL 

8h00 4 29/06/2022 Kỹ thuật hóa học và ứng dụng 3 EPN 2002 1 
PGS.TS. Nguyễn Phương Hoài 
Nam 

5     301-GĐ2 TL 

8h00 4 29/06/2022 Lập trình Robot với ROS 3 RBE3017 1 TS. Hoàng Văn Xiêm 4     301-GĐ2 TL 

8h00 4 29/06/2022 
Tiếng Nhật trong công nghệ thông 
tin 

3 INT3140 2 TS. Dương Lê Minh 2     301-GĐ2 TL 

8h00 4 29/06/2022 Giải tích 2 4 MAT1042 1 TS. Trần Thanh Hải  4 1 2 309-GĐ2 TL 

8h00 4 29/06/2022 Giải tích 2 4 MAT1042 10 PGS.TS. Trần Thu Hà 1     309-GĐ2 TL 

8h00 4 29/06/2022 Giải tích 2 4 MAT1042 11 TS. Nguyễn Quỳnh Nga 1     309-GĐ2 TL 

8h00 4 29/06/2022 Giải tích 2 4 MAT1042 12 ThS. Đỗ Thị Thu Hà 3     309-GĐ2 TL 

8h00 4 29/06/2022 Giải tích 2 4 MAT1042 13 TS. Vũ Thị Thùy Anh 1     309-GĐ2 TL 

8h00 4 29/06/2022 Giải tích 2 4 MAT1042 14 PGS.TS. Trần Thu Hà 2     309-GĐ2 TL 

8h00 4 29/06/2022 Giải tích 2 4 MAT1042 21 TS. Nguyễn Văn Quang 2     309-GĐ2 TL 

8h00 4 29/06/2022 Giải tích 2 4 MAT1042 23 TS. Phan Hải Đăng 1     309-GĐ2 TL 

8h00 4 29/06/2022 Giải tích 2 4 MAT1042 25 TS. Phan Hải Đăng 1     309-GĐ2 TL 



Giờ thi Thứ Ngày thi Tên HP 
T
C 

Mã lớp HP Giảng viên SS PT CT Phòng thi HTT 

8h00 4 29/06/2022 Giải tích 2 4 MAT1042 26 GVC.ThS. Nguyễn Quang Vinh 1     309-GĐ2 TL 

8h00 4 29/06/2022 Giải tích 2 4 MAT1042 27 TS. Trần Thanh Hải 1     309-GĐ2 TL 

8h00 4 29/06/2022 Giải tích 2 4 MAT1042 28 GVC.ThS. Nguyễn Quang Vinh 1     309-GĐ2 TL 

8h00 4 29/06/2022 Giải tích 2 4 MAT1042 3 TS. Nguyễn Minh Tuấn 2     309-GĐ2 TL 

8h00 4 29/06/2022 Giải tích 2 4 MAT1042 6 GVC.ThS. Nguyễn Quang Vinh 3     309-GĐ2 TL 

8h00 4 29/06/2022 Giải tích 2 4 MAT1042 7 TS. Nguyễn Minh Tuấn 3     309-GĐ2 TL 

8h00 4 29/06/2022 Giải tích 2 4 MAT1042 8 GVCC.TS. Đặng Hữu Chung 1     309-GĐ2 TL 

8h00 4 29/06/2022 Đại số 4 MAT1093 1 TS. Hà Minh Lam 6     309-GĐ2 TL 

                2 4     

 


